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BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 

 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN 
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY 

CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
NĂM HỌC 2023 - 2024 

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
 

Nội dung Tổng số 
Trình độ đào tạo 

Ghi chú TS ThS ĐH CĐ TC Trình độ 
khác 

Tổng số giáo viên, cán bộ 
quản lý và nhân viên 118   42 75    1     

I.​ Giáo viên 
107   35 72         Trong đó số giáo viên dạy 

môn: 
Ngữ văn 21   9 12         

Lịch sử 9   2 7         

Địa lý 12   0 12         

GD công dân 5   3 2         

Tiếng Anh 2   0 2         

Ngoại ngữ khác 0   0  0         

Toán học 20   6 14         

Vật lý 11   8 3         

Hóa học 10   4 6         

Sinh học 6   1 5         

Công nghệ 4     4         

Tin học 2   2           

Thể dục 4     4         

GD quốc phòng – an ninh 1     1         

Tâm lý tư vấn học đường 0               

Cán bộ quản lý 5   4 1         

Hiệu trưởng 1   1           

Phó hiệu trưởng 4   3 1         

Nhân viên 6   3 2         

Nhân viên văn thư 2   2 1         

Nhân viên kế toán 1     1         



Thủ quỹ 1   1           

Nhân viên y tế 1               

Nhân viên thư viện 1         1     

Nhân viên khác                 

…                 
 

  
 

Hà Nội, ngày    tháng 01 năm 2023​
KT. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký tên và đóng dấu) 
 
 
 

Phạm Sỹ Bỉnh 

 
 
 

 

 


